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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: CƠ HỌC ĐẤT - ĐÁ

 ROCK AND SOIL MECHANICS
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3.  ngành hoặc nhóm ngành Khoan – Khai thác mỏ dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             54 tiết


+ Lý thuyết:
             36.tiết

+ Bài tập: 
             10 tiết

+ Báo cáo chuyên đề                              8 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập            tiết


+ Hoạt động khác 
                  tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              98 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ học về đất-đá như: sự hình thành và phân bố đất-đá trong trái đất, phân loại đất-đá, các khái niệm và các loại về ứng suất và biến dạng cũng như quan hệ ứng suất-biến dạng; Lý thuyết đàn hồi là nền tảng trong môn cơ học đất-đá sẽ được giới thiệu trong học phần. Học phần cũng cung cấp các thí nghiệm trong phòng để xác định các thông số cơ học của đất-đá, sau đó là các tiêu chuẩn phản ứng cơ học của đất-đá. Để giúp người học hiểu và áp dụng được kiến thức cơ học đất-đá trong lĩnh vực dầu khí, học phần thiết kế các bài toán thực tế về khoan, ổn định thành giếng, thiết kế tỉ trọng dung dịch khoan và việc kiểm soát cát trong khai thác dầu khí. 
3. Chuẩn đầu ra
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất cơ học của đất đá trong các điều kiện khác nhau và những ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí. 
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Hiểu được sự hình thành và phân bố đất-đá 
- Biết cách phân loại đất-đá
- Hiểu về trạng thái ứng suất, và biến dạng
- Biết cách biến đổi quan hệ giữa ứng suất và biến dạng
- Hiểu lý thuyết đàn hồi

- Hiểu các thông số đặc trưng về cơ học của đất-đá

- Hiểu các thí nghiệm trong phòng khi xác định các thông số đặc trưng về cơ học
- Hiểu các tiêu chuẩn phá hủy

- Hiểu vai trò quan trọng của môn cơ học đất-đá trong ngành dầu khí

- Giải quyết các vấn đề về cơ học đất-đá trong ngành dầu khí

- Hiểu và giải bài toán cơ học phá hủy do các cơ chế khoan khác nhau
- Hiểu và giải bài toán ổn định thành giếng

- Hiểu và giải bài toán thiết kế tỉ trọng dung dịch khoan

- Hiểu và giải quyết vấn đề kiểm soát cát
b) Kỹ năng
- Biết cách xây dựng kế hoạch xác định thông số cơ học bằng thí nghiệm trong phòng để giải quyết bài toán trong dầu khí
- Phát triển và áp dụng môn cơ học đất-đá vào lĩnh vực thủy địa cơ học 
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
- Nhận thức được xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của học phần trong xu hướng phát triển đó.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Jean-Francois Nauroy. Geomechanics applied to the petroleum industry. 2011, Technip editions.
· Tài  liệu tham khảo:  

[1] Cơ học đất đá, Magnan Jean-Pierre. NXB Đại học Cầu đường ParisTech, 2009 (tiếng Pháp).
[2] Soil behavior and critical state soil mechanics, David Muir Wood.  Cambridge university, 1991.

[3] Geomechanics applied to the petroleum industry, Nauroy Jean-Francois. Echnip, 2011.

[4] Petroleum rock mechanics: drilling operations and well design, Bernt AAdnoy-S and Reza Looyeh. Elsevier, 2010.

[5] Basics soil mechanics, Whitlow R. 4th edition, Prentice Hall, 2001.

[6] Mohr circles, stress paths and geotechnics, Parry R.H.G. 2nd edition, Spon press, 2004.

[7] Critical soil mechanics, Schofield A and Wroth P. McGraw-Hill Inc., US, 1968.

[8] The mechanics of soils: An introduction to critical state soil mechanics, Atkinson J.H, Bransby P.L. 1st edition, McGraw-Hill Inc., US, 1982.

[9] Advanced soil mechanics, Das B.M. 2nd Taylor ( Francis, 1997.

[10] Petroleum related rock mechanics, Fjaer E, Holt R.M. Horsrud

P, Raaen A.M and Risnes R. 2nd Edition, Elsevier, 2008
[11] Fundamentals of rock mechanics, Jaeger J.C, Cook N.G and Zimmerman. 4th edition, Blackwell publishing, 2007.
[12] Introduction to rock mechanics, Goodman R.E. 2nd edition, Wiley, 1989.
[13] Engineering rock mechanics: an introduction to the principles, John A.H and John P.H. Pergamon, 1997.

[14] Engineering rock mechanics: illustrative worked examples, John P.H and John A.H. Pergamon, 2000.

[15] Reservoir geomechanics, Zoback M.D. Cambridge University press, 2007.

[16] A geoscientist’s guide to petrophysics, Zinsner B and Pellerin F.M. Technip, 2007.
[17] Nguyên lý phá hủy đất đá, Vũ Văn Ái, bài giảng điện tử. NXB ĐHBK HCM, 2005.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 120 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Phần I. Kiến thức chung về cơ học đất-đá
Chương I: Vật liệu tự nhiên: Đất và đá
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Tổng quan về địa chất
1.3. Phân loại đất đá
1.4. Những tính chất tổng quan của đất-đá
1.5. Mô tả về đất

1.6. Mô tả về đá

1.7. Tổng kết và bài tập
	6
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [1] chương I
-  Đọc tài liệu [5] chương I, II
--  Đọc tài liệu [3] chương I,


	- Hiểu cơ bản về sự hình thành và phân bố đất-đá
- Hiểu cách phân loại đất đá

	Tuần 3-4
	Chương II. Ứng suất và biến dạng
2.1. Tóm tắt cơ học môi trường liên tục

2.2. Các loại ứng suất
2.3. Ứng suất địa tĩnh

2.4. Các loại biến dạng

2.5. Quan hệ ứng suất-biến dạng

2.6. Tổng kết và bài tập
	6
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [1] chương II
- Đọc tài liệu [4] chương II, III 
	- Hiểu về trạng thái ứng suất, và biến dạng

- Biết cách biến đổi quan hệ giữa ứng suất và biến dạng



	Tuần 5-6
	Chương III. Lý thuyết đàn hồi
3.1. Giới thiệu

3.2. Phản ứng của vật liệu

3.3. Định luật Hooke
3.4. Đàn hồi đồng nhất

3.5. Đàn hồi bất đồng nhất

3.6. Tổng kết và bài tập
	6
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [2] chương II
- Đọc tài liệu [4] chương IV
	- Hiểu lý thuyết đàn hồi



	Tuần 7-8
	Chương IV. Xác định các thông số cơ học trong phòng thí nghiệm
4.1. Giới thiệu

4.2. Thí nghiệm nén một trục

4.3. Thí nghiệm kéo

4.4. Thí nghiệm Brazilien

4.5. Thí nghiệm biến dạng một chiều Oedometric

4.6. Thí nghiệm nén 3 trục truyền thống

4.7. Thí nghiệm theo lộ trình ứng suất

4.8. Phản ứng của một số loại đá điển hình (cát kết, carbonat, sét kết)

4.9. Tổng kết và bài tập
	6
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:
-  Đọc tài liệu [3] chương I,


	- Hiểu các thông số đặc trưng về cơ học của đất-đá

- Hiểu các thí nghiệm trong phòng khi xác định các thông số đặc trưng về cơ học


	Tuần 9-10
	Chương V. Một số mô hình phản ứng thông dụng
5.1. Giới thiệu

5.2. Mô hình đàn dẻo
5.3. Mô hình Von-Mises

5.4. Mô hình Mohr-Coulomb

5.5. Mô hình Hoek-Brown

5.6. Mô hình Druker-Prager

5.7. Mô hình Cam-Clay
	4
	2
	
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:
-  Đọc tài liệu [4] chương V,


	- Hiểu các tiêu chuẩn phá hủy



	Tuần 11
	Phần II. Áp dụng kiến thức cơ học đất đá vào lĩnh vực dầu khí

Chương VI. Bài toán khoan
6.1. Tính chất của đất đá khi ấn, đập
6.2. Trạng thái ứng suất khi ấn đập

6.3. Phản ứng đất đá khi tác dụng cắt
	2
	
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [3] chương 2.

-  Đọc tài liệu [17].
	- Hiểu và giải bài toán cơ học phá hủy do các cơ chế khoan khác nhau

	Tuần 12
	Chương VII. Bài toán ổn định thành giếng
7.1. Trạng thái ứng suất tại hiện trường

7.2. Trạng thái ứng suất quanh hố khoan
7.3. Phân tích ổn định thành giếng khoan
	2
	
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:
-  Đọc tài liệu [4] chương 11,
	- Hiểu và giải bài toán ổn định thành giếng



	Tuần 13
	Chương VIII. Bài toán thiết kế tỉ trọng dung dịch khoan
8.1. Thí nghiệm LOT

8.2. Xây dựng ranh giới tỉ trọng bùn khoan
	2
	
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [3] chương 2.

-  Đọc tài liệu [4] chương 14,
	- Hiểu và giải bài toán thiết kế tỉ trọng dung dịch khoan



	Tuần 14
	Chương IX. Bài toán kiểm soát cát

9.1. Giới thiệu các vấn đề về cát trong khai thác dầu khí

9.2. Bài toán xử lí cát

Tổng kết các phần đã học
	2
	
	2
	
	PPGD: 
- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
Yêu cầu SV:
- Đọc tài liệu [3] chương 2.
	- Hiểu và giải quyết vấn đề kiểm soát cát




8. Thông tin về GV/nhóm GV
1. Họ và tên: Đỗ Quang Khánh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật địa chất và Dầu khí, Trường ĐHBK TpHCM.
Điện thoại, email: 0936397733, doquangkhanh@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ mỏ, Mô hình hóa mỏ dầu khí/
2. Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: 01 678 286 003, hungnv@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Thủy địa cơ học, Kĩ thuật khoan sâu
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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